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Thị trường trong nước
+ Giá cà phê vối nhân xô tại khu vực Tây Nguyên sáng nay (29/07) đồng loạt tăng thêm 200 đồng/kg lên mức giá 40.100 – 40.600 đồng/kg so với cuối tuần trước (26/07). Cụ thể, cà phê tại Đak Lak, Lâm Đồng, Gia Lai, Đắk Nông có mức giá lần lượt 40.500 đồng/kg; 40.100 đồng/kg; 40.600 đồng/kg và 40.600 đồng/kg. Giá cà phê trong nước sáng nay tăng theo đà tăng của giá cà phê Robusta trên sàn Liffe tại London vào cuối tuần trước (26/06).

+ Giá cà phê xuất khẩu Robusta (R2, 5% đen vỡ) giao tại cảng TPHCM theo giá FOB ngày 29/07 cũng tăng 13 USD/tấn so với ngày 26/07 lên mức 1.951 USD/tấn, cộng 30 USD so với giá giao tháng 9 trên sàn London.

Tham khảo giá cà phê vối nhân xô tại các thị trường nội địa (đồng/kg) và giá xuất khẩu tại cảng TPHCM (USD/tấn)
	Ngày
	29/07
	26/07
	25/07
	24/07
	23/07

	Giá cà phê XK (FOB) (HCM)
	1.951
	1.938
	1.926
	1.960
	1.974

	Đắk Lăk
	40.500
	40.300
	40.100
	40.800
	41.000

	Lâm Đồng
	40.100
	39.900
	39.700
	40.400
	40.600

	Gia Lai
	40.600
	40.400
	40.200
	40.900
	40.900

	Đắk Nông
	40.600
	40.400
	40.200
	40.900
	40.900


+ Hôm nay (29/07), giá thu mua của các tổng công ty tăng 100 đồng/kg so với cuối tuần trước (26/07) lên mức giá 40.400 đồng/kg. Giá cà phê vối nhân xô loại 2 tại TP.HCM có giá 40.900 đồng/kg, cũng tăng 100 đồng/kg so với ngày 26/07. Giá cà phê vối nhân xô ký gửi tại kho có giá 40.500 đồng/kg tăng 500 đồng/kg so với ngày 26/07.

Tham khảo giá thu mua cà phê của một số công ty tại Tây Nguyên, đồng/kg
	Ngày
	27/07
	26/07
	25/07
	24/07
	23/07

	Lâm Đồng
	40.150
	40.000
	39.700
	40.350
	40.550

	Đắk Lăk
	40.500
	40.700
	40.400
	41.000
	40.600

	Gia Lai
	41.000
	40.600
	40.400
	40.900
	41.300

	Đắk Nông
	40.300
	40.400
	40.000
	40.500
	40.700


+ Giá chào bán cà phê Robusta thành phẩm xuất khẩu tại TP.Hồ Chí Minh ngày 29/07 đồng loạt tăng 5 USD/tấn so với ngày 26/07. Cụ thể, giá loại R2 (Scr13, 5% BB) – 1.983 USD/tấn, R1 (Scr16, 2% BB) – 2.043 USD/tấn và R1 (Scr18, 2% BB) – 2.078 USD/tấn. 

Tham khảo giá chào bán các chủng loại cà phê xuất khẩu, USD/tấn
	
	R2 (Scr13_5% BB)
	R1 (Scr16_2% BB)
	R1 (Scr18_2% BB)

	23/07
	2039
	2099
	2134

	24/07
	2001
	2061
	2096

	25/07
	1966
	2026
	2061

	26/07
	1978
	2038
	2073

	27/07
	1983
	2043
	2078


+ Theo số liệu của Tổng cục Thống kê, xuất khẩu cà phê Việt Nam trong tháng 07/2013 đạt 90 nghìn tấn với giá trị kim ngạch 190 triệu USD, tăng 1,83% về lượng và tăng 2,07% về kim ngạch so với tháng trước nhưng giảm 21,3% về lượng và giảm 24,5% về giá trị so với cùng kỳ năm trước. Như vậy, lũy kế 7 tháng đầu năm 2013, xuất khẩu cà phê của Việt Nam giảm 21,7% về lượng và giảm 21,0% về trị giá so với cùng kỳ năm 2012, xuống còn 883.189 tấn và trị giá 1,899 tỷ USD. 

Lượng và kim ngạch xuất khẩu cà phê của Việt Nam theo tháng từ năm 2011-2013
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Nguồn: Agromonitor tính theo số liệu TCHQ, (*) – Số liệu TCTK

+ Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn vừa có công văn gửi Bộ Tài chính cho biết ngành cà phê đang đối mặt với thiếu vốn, lãi suất cho vay cao (trung bình 17%/năm), giá cà phê đang xuống thấp khiến nhiều doanh nghiệp cà phê có nguy cơ phá sản, thua lỗ là rất lớn. Bộ NN&PTNT đề xuất phương án hỗ trợ đối với ngành cà phê cũng như một số mặt hàng nông sản xuất khẩu khác. Đồng thời, đề xuất Chính phủ xem xét, quyết định bổ sung cà phê, điều đã qua chế biến thuộc đối tượng được gia hạn thời gian vay vốn tối đa từ 12 tháng lên 36 tháng đối với các khoản vay tín dụng xuất khẩu. Tái cơ cấu các khoản vay trước đây của doanh nghiệp cà phê Việt Nam với thời hạn vay mới lên 5 năm. http://dantri.com.vn/kinh-doanh/nganh-ca-phe-dung-ben-bo-vuc-pha-san-759967.htm
Thị trường thế giới
+ Trên sàn Liffe tại London, giá cà phê Robusta đã kết thúc tuần bằng phiên tăng thứ 2 sau 4 phiên giảm liên tiếp. Cụ thể, giá giao tháng 9 tăng 13 USD/tấn, tương đương 0,68% lên 1.921 USD/tấn. Giá giao tháng 11 tăng 14 USD/tấn, tương đương 0,73% lên 1.913 USD/tấn. Các kỳ hạn khác giá tăng trên 0,5%.

Giá cà phê Robusta trên sàn Liffe tại London phiên vừa qua tăng do báo cáo dữ liệu định kỳ từ sàn Liffe cho biết tồn kho cà phê do Liffe chứng nhận và chỉ định đã tụt 291.667 bao, tức giảm 15,12%, xuống ở 1.637.500 bao, mức thấp nhất hơn bốn năm qua. Theo Reuters, sự sụt giảm này đã được dự đoán khi nguồn cung Robusta từ các nước sản xuất hàng đầu như Indonesia và Việt Nam càng thắt chặt hơn và giá nội địa vẫn duy trì ở mức cao đã đẩy giá hàng giao tại cảng (FOB) lên tới mức cộng 150 – 200 USD/tấn so với giá kỳ hạn tại London trong vài tháng qua. Và do đó các nhà rang xay, nhà chế biến cà phê hòa tan cảm thấy hàng của Liffe tại châu Âu trở thành nguồn cung hấp dẫn hơn, cho dù phải trả thêm mức chênh lệch cho hàng thực là 11 USD/tấn so với tháng trước chỉ 9 USD/tấn.

+ Trên sàn ICE tại NewYork, giá cà phê Arabica các kỳ hạn trong phiên ngày 26/07 tiếp tục xu hướng tăng giảm đan xen. Sau phiên tăng ngày 25/07, giá Arabica đồng loạt giảm. Cụ thể, giá giao tháng 9 giảm 2,04% xuống 122,25 cent/lb. Giá giao tháng 12 giảm 2,4% xuống 124,25 cent/lb. Các kỳ hạn khác giá giảm từ 2,4% trở lên. 

Giá cà phê Arabica nhanh chóng quay đầu suy giảm trở lại sau khi sương giá qua đi mà không gây hại đến mức như người ta tưởng. Nguyên nhân vẫn là do sức ép từ các nước sản xuất hàng đầu ở châu Mỹ Latinh và người Brazil tranh thủ đẩy mạnh bán hàng ra khi giá còn ở mức cao.

Diễn biến giá cà phê Robusta trên thị trường London, USD/tấn
	Kỳ hạn/Ngày
	26/07
	25/07
	24/07
	23/07
	22/07

	Tháng 9/2013
	1921
	1908
	1896
	1931
	1944

	Tháng 11/2013
	1913
	1899
	1890
	1921
	1931


Diến biến giá cà phê Arabica trên thị trường New York, cent/lb

	Kỳ hạn/Ngày
	26/07
	25/07
	24/07
	23/07
	22/07

	Tháng 9/2013
	122,25
	124,8
	121,25
	126,1
	125,3

	Tháng 12/2013
	124,25
	127,3
	123,95
	128,75
	127,85


+ Theo số liệu mới nhất của ICE, tính đến ngày 26/07 tồn kho kho thuần cà phê Arabica tại các cảng của Mỹ và một số nước Châu Âu duy trì ở mức 2.755.400 bao (60 kg/bao), tương đương 165.324 tấn, tăng 3.906 bao (tức 0,14%)  so với ngày 25/07.
Tồn kho cà phê Arabica thuộc sàn Ice New York tại một số cảng đến ngày 26/07/2013, bao (1bao = 60kg)
	Xuất xứ/Cảng
	Antwerp (Bỉ)
	Barcelona (Tây Ban Nha)
	Hamburg/Bremen (Đức)
	Houston (Mỹ)
	Miami (Mỹ)
	New Orleans
	New York
	Tổng

	Brazil
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	284 
	320 
	604

	Burundi
	74.759 
	0 
	89.422 
	0 
	0 
	0 
	1.707 
	165.888

	Colombia
	6 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	7.448 
	7.454

	Costa Rica
	2.200 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	825 
	3.025

	El Salvador
	34.267 
	0 
	5.100 
	225 
	250 
	250 
	12.920 
	53.012

	Guatemala
	56.974 
	0 
	7.905 
	775 
	0 
	0 
	8.533 
	74.187

	Honduras
	517.645 
	550 
	44.083 
	55.130 
	30.984 
	5.332 
	118.971 
	772.695

	India
	65.150 
	0 
	59.298 
	0 
	0 
	0 
	1.600 
	126.048

	Mexico
	343.780 
	0 
	11.192 
	130.311 
	0 
	2.000 
	161.825 
	649.108

	Nicaragua
	169.624 
	0 
	500 
	0 
	0 
	0 
	5.125 
	175.249

	Papua New Guinea
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	317 
	317

	Peru
	397.303 
	0 
	97.961 
	18.300 
	0 
	50 
	87.507 
	601.121

	Rwanda
	57.812 
	0 
	15.456 
	0 
	0 
	0 
	300 
	73.568

	Tanzania
	1.457 
	0 
	3.198 
	0 
	0 
	0 
	0 
	4.655

	Uganda
	18.279 
	330 
	27.620 
	0 
	0 
	0 
	2.240 
	48.469

	Tổng
	1.739.256 
	880 
	361.735 
	204.741 
	31.234 
	7.916 
	409.638 
	2.755.400


Nguồn: ICE
+ Tại thị trường châu Âu, ngày 25/07, giá cà phê Arabica dịu nhẹ của Colombia và Arabica của Brazil lần lượt tăng 1,55 cent/lb và 1,66 cent/lb so với ngày 24/07 lên mức giá tương đương 148,66 cent/lb và 122,29 cent/lb. Tương tự, giá cà phê Robusta cũng tăng 0,61 cent/lb lên mức 95,00 cent/lb.

Diến biến giá cà phê trên thị trường châu Âu, cent/lb

	Chủng loại/Ngày
	25/07
	24/07
	23/07
	22/07
	19/07

	Arabica dịu nhẹ của Colombia
	148,66
	147,11
	150,75
	149,72
	148,99

	Arabica của Brazil
	122,29
	120,63
	124,29
	123,28
	122,59

	Robusta
	95,00
	94,39
	95,93
	97,02
	97,48


Nguồn: ICO
+ Tại thị trường Mỹ, ngày 25/07, giá cà phê Arabica dịu nhẹ của Colombia và Arabica của Brazil cùng tăng 3,5 cent/lb lên mức giá tương ứng 148,75 cent/lb và 115,75 cent/lb so với ngày 24/07. Tương tự, giá cà phê Robusta tăng 0,5 cent/lb lên mức 102,83 cent/lb.
Diến biến giá cà phê trên thị trường Mỹ, cent/lb

	Chủng loại/Ngày
	25/07
	24/07
	23/07
	22/07
	19/07

	Arabica dịu nhẹ của Colombia
	148,75
	145,25
	149,00
	149,25
	147,75

	Arabica của Brazil
	115,75
	112,25
	116,00
	115,25
	114,75

	Robusta
	102,83
	102,33
	103,83
	104,92
	106,25


Nguồn: ICO
+ Tổng xuất khẩu và tái xuất khẩu cà phê của Ấn Độ từ 01/01/2013 - 25/07/2013 ước đạt 212.756 tấn, giảm 4,23% so với cùng kỳ năm 2012.
Xuất khẩu cà phê của Ấn Độ từ 01/01- 25/07/2013, tấn

	Cảng
	Arabica Plantation
	Arabica Cherry
	Robusta Parchment
	Robusta Cherry
	Roasted seeds
	R & G
	Instant
	Tổng

	Xuất khẩu
	36104
	6635
	17857
	95912
	19
	108
	14575
	171210

	Tái xuất
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	41546
	41546

	Tổng xuất khẩu
	36104
	6635
	17857
	95912
	19
	108
	56121
	212756


Nguồn: indiacoffee.org
+ Một khảo sát do Reuters tiến hành với nhiều hãng kinh doanh và chuyên gia thị trường được công bố vào ngày 25/07 dự báo trong niên vụ 2013/14, Brazil ước đạt 53,05 triệu bao và Việt Nam đạt 25 triệu bao, cả hai đều ở mức cao kỷ lục.  Nhìn chung, thế giới sẽ thặng dư chừng 3 triệu bao trong đó Robusta chỉ chừng 500.000 bao. Mức giá bình quân đến cuối năm cho sàn Arabica là 132,50 cent/lb và 1.950 đô USD/tấn cho sàn Robusta.

+ Báo cáo tồn kho thuần Robusta do sàn Liffe NYSE ra 2 tuần 1 lần cho biết tính đến hết ngày 22/07, tồn kho thuần Robusta được sàn này xác nhận phù hợp với chất lượng yêu cầu của Liffe NYSE (certifieds) chỉ còn 98.250 tấn, giảm 17.500 tấn trong kỳ. Cách đây một năm, tồn kho vẫn còn 149.980 tấn hay cao hơn 34,5% so với hiện nay. Đây là đợt giảm mạnh nhất tính từ hơn một năm nay. 
+ Người trồng cà phê cùng với hợp tác xã cà phê Cooxupe tại Brazil đã thu hoạch được 45,6% diện tích cà phê vào ngày 20/07, tăng từ 36% trong 1 tuần trước đó.  Như vậy, tốc độ thu hoạch năm nay đã nhanh hơn so với cùng kỳ năm ngoái khi vào thời điểm này mới chỉ thu hoạch được 42%. http://www.agra-net.com/portal2/home.jsp?template=newsarticle&artid=20018061636&pubid=ag049
+ Theo Hội đồng Cà phê và Ca cao Quốc gia (NCCB) Cameroon, trong tháng 6/2013, Cameroon đã xuất 2.269 tấn cà phê Robusta, giảm 53,2% so với cùng kỳ năm trước. Như vậy, tổng lượng xuất khẩu cà phê Robusta trong 7 tháng đầu niên vụ 2012/13 (12/2012-11/2013) đạt 10.675 tấn, giảm 35,7% so với 16.600 tấn trong cùng kỳ niên vụ trước.

http://www.agra-net.com/portal2/home.jsp?template=newsarticle&artid=20018061348&pubid=ag049
+ Tại Indonesia, các nhà xuất khẩu đang chào bán hạt cà phê với mức cộng 100 USD/tấn so với giá tháng 8 trên sàn NYSE Liffe, giảm từ mức 150-180 USD/tấn trong hồi đầu tháng 7. Hiện lượng mưa tại Lampung, Bengkulu và South Sumatra (những tỉnh chiếm 75% sản lượng và doanh thu cà phê của cả nước) hiện đang ở mức cao hơn mức trung bình của tháng 6 và 7 trong 30 năm qua. Mưa có thể kéo dài tới tháng 8 thực sự là tin xấu đối với những người trồng cà phê vào thời điểm này có thể làm thối hạt và giảm lượng thu hoạch. http://www.bloomberg.com/news/2013-07-28/coffee-exports-from-indonesia-seen-slumping-as-beans-rot-in-rain.html
